
 Dài 

(m) 

 Rộng 

(m) 

 Cao 

(m) 

 Đơn giá 

(đồng/mộ) 

 Thành tiền 

(đồng) 

I

1 Tiêu Văn Bảo Nhẫm Chợ
Có 01 mộ đất đã cải táng trên

 thửa nhà ông Tiêu Văn Sang
Mộ đất đã cải táng ngôi 1 1 5.000.000 5.000.000 5.000.000                5.000.000 

2
Nguyễn Văn 

Bằng
Nhẫm Chợ

01 ngôi mộ tròn trên đất nhà ông Tiêu Văn Bảo, đường kính 

2m xây đá xung quanh đã chát

Mộ xây gạch, trát vữa ximăng 

trên 800 viên, đã cải táng DTCĐ 

> 2,5 m²

ngôi 1 1 5.000.000 5.000.000 5.000.000                5.000.000 

3 Tiêu Ngọc Tô  Nhẫm Chợ
Mộ tròn đã chát đường kính 3m cao 0,9m vai cao 1m (mộ 

nằm trên đất nhà ông Vũ Văn Quế thôn Dĩnh Sơn)

Mộ xây gạch, trát vữa ximăng 

trên 800 viên, đã cải táng DTCĐ 

> 2,5 m²

ngôi 1 1 5.000.000 5.000.000 5.000.000                5.000.000 

Mộ xây trên đất của ông Tiêu Văn Sang, Mộ xây gạch hình 

chữ nhật, ốp gạch men. 

Kích thước 1,8m x 1,5m x cao 1,4m

Mộ xây gạch, ốp xung quanh 

bằng gạch men sứ, trên 800 viên, 

đã cải táng

ngôi 1 1 5.000.000 5.000.000 5.000.000

Mộ xây gạch HCN. Kích thước 1,6m x 1,2m x cao 1,4m. Ốp  

 gạch men sứ

Mộ xây gạch ốp xung quanh bằng 

gạch men sứ các mầu (trên 500 

viên, DTCD từ 2m2 đến 2,5m2)

ngôi 1 1 5.000.000 5.000.000 5.000.000

Mộ nằm trên đất của ông Tiêu Văn Sang

Mộ tròn xây gạch, ốp gạch ngoài bằng gạch Hạ Long, đường 

kính 1,5m; cao 1,5m

Mộ xây gạch ốp xung quanh bằng 

gạch men sứ các mầu (trên 400 

viên, DTCD từ 1,5m2 đến 2 m2)

ngôi 1 1 5.000.000 5.000.000 5.000.000

Mộ hình chữ nhật ốp gạch men, 

xây gạch chỉ, kích thước: 1,6m x 1m x cao 1,3m

Mộ xây gạch ốp xung quanh bằng 

gạch men sứ các mầu (trên 400 

viên, DTCD từ 1,5m2 đến 2 m2)

ngôi 1 5.000.000 5.000.000 5.000.000

Mộ xây trên đất của ông Tiêu Văn Sang.

Mộ xây gạch hình chữ nhật, ốp gạch men. 

Kích thước 1m x 1,4m x cao 1,3m

Mộ xây gạch, ốp xung quanh 

bằng gạch men sứ,  dưới 400 

viên, đã cải táng DTCĐ ≤ 1,5 m²

ngôi 1 5.000.000 5.000.000 5.000.000

Mộ xây gạch HCN chụp lăng của mộ cao 1,7m 

(khung chụp ốp đá). Kích thước 1,6m x 1m x cao 1,7m

Mộ xây gạch ốp xung quanh bằng 

gạch men sứ các mầu (trên 400 

viên, DTCD từ 1,5m2 đến 2 m2)

ngôi 1 5.000.000 5.000.000 5.000.000

II

Ngô Văn Yên

(Nguyễn Thị 

Thơm)

Núi

Có 04 ngôi Mộ nằm trên đất nhà Ông Nguyễn Văn Tuấn 

thôn Núi

Mộ tròn xây gạch 220 đã trát đường kính 1,7m cao 0,7m ( 

diện tích chiếm đất 2,26m)

Mộ xây gạch chát vữa xung 

quanh (trên500 viên, DTCD từ 2 

m2 đến 2,5m2)

ngôi 1,7 0,7 4 5.000.000 20.000.000 20.000.000

Núi
Có 01 mộ đất nằm trên đất nhà ông Tống Văn Ninh

(Phần mộ cụ Nguyễn Văn Quang đường kính 2m )
Mộ đất đã cải táng ngôi 2 1 5.000.000 5.000.000 5.000.000

Vận dụng Áp giá  ĐVT 

 Kính thước 

khối 

lượng

Số 

lượng 

Hỗ trợ di chuyển mộ sớm

Cộng thành 

tiền (đồng)

Tổng tiền Bồi 

thường, hỗ trợ 

của hộ gia 

đình, cá nhân 

(đồng)

Ghi chú

 PHƯƠNG ÁN HỖ TRỢ DI CHUYỂN MỘ SỚM THỰC HIỆN DỰ ÁN: SÂN GOLF VIỆT YÊN (LẦN 1)

ĐỊA ĐIỂM: XÃ TRUNG SƠN HUYỆN VIỆT YÊN

STT Họ và tên Địa danh Mô tả tài sản trên đất

Nhẫm Chợ

4
Nguyễn Văn

 Tú
Nhẫm Chợ              10.000.000 

Núi

5 Tiêu Văn Đô Nhẫm Chợ              10.000.000 

7              25.000.000 

6
Nguyễn Văn 

Quyền
Nhẫm Chợ              10.000.000 



 Dài 

(m) 

 Rộng 

(m) 

 Cao 

(m) 

 Đơn giá 

(đồng/mộ) 

 Thành tiền 

(đồng) 

Vận dụng Áp giá  ĐVT 

 Kính thước 

khối 

lượng

Số 

lượng 

Hỗ trợ di chuyển mộ sớm

Cộng thành 

tiền (đồng)

Tổng tiền Bồi 

thường, hỗ trợ 

của hộ gia 

đình, cá nhân 

(đồng)

Ghi chúSTT Họ và tên Địa danh Mô tả tài sản trên đất

8
Nguyễn Văn 

Huynh
Núi

Mộ cụ Nguyễn Văn Tuấn trên đất nhà ông Ninh xây tròn 

(xây gaxhj 220) có trát đường kính 1,75m cao 0,5m  diện 

tích chiếm đất 2,43 m2

Mộ xây gạch, trát vữa xi măng 

trên 500 viên, đã cải táng DTCĐ 

từ 2 m² đến  2,5 m²

ngôi 1,75 0,5 1 5.000.000 5.000.000 5.000.000                5.000.000 

9
Nguyễn Văn 

Nghị
Núi

Mộ xây trên thửa đất nhà ông Tống Văn Ninh: Mộ hình chữ 

nhật dài 1,1m rộng 0,8m  cao  0,5m (xây chát vữa xi măng) 

Mộ xây gạch, trát vữa xi măng 

dưới 400 viên, đã cải táng DTCĐ 

≤ 1,5 m²

ngôi 1,1 0,8 0,5 1 5.000.000 5.000.000 5.000.000                5.000.000 

10
Nguyễn Thị 

Nhẹ
Núi

Mộ cụ Nguyễn Văn Nam nằm trên đất  nhà ông Tống Văn 

Ninh xây HCN xây gạch 220 dài 1,3m rộng 0,8m cao 0,8m 

diện tích chiếm đất 1,04 m2

Mộ xây gạch, trát vữa xi măng 

dưới 400 viên, đã cải táng DTCĐ 

≤ 1,5 m²

ngôi 1,3 0,8 0,8 1 5.000.000 5.000.000 5.000.000                5.000.000 

11
Nguyễn Văn 

Bộ 

Mộ cụ Nguyễn Văn Cỏn và  Đoàn thị tỵ  (mộ đôi)  xây HCN 

xây gạch 220 có trát dài 1,35m rộng 1,5m cao 0,8m diện tích 

chiếm đất 1,01 m2/ 01 mộ

Mộ xây gạch, trát vữa xi măng 

dưới 400 viên, đã cải táng DTCĐ 

≤ 1,5 m²

ngôi 1,35 1,5 2 5.000.000 10.000.000 10.000.000              10.000.000 

12
Nguyễn Văn 

Thân
Núi

Phần mộ tròn xây gạch 220, tam cấp, đường kính 2,1m; cao 

0,7m.

Sân đổ bê tông, kích thước: dài 3,5m x rộng 3,5m x dầy 

0,05m; 

Mộ xây gạch, trát vữa xi măng 

trên 800 viên, đã cải táng DTCĐ 

> 2,5 m²

ngôi 2,1 0,7 1 5.000.000 5.000.000 5.000.000                5.000.000 

13

Bùi Thị Luận 

(Nguyễn Văn 

An)

Núi
Có 01ngôi mộ cụ ông Nguyễn Văn Trang nằm trên đất nhà 

ông Tống Văn Ninh cạnh khu mộ họ Nguyễn thôn Núi
Mộ đất đã cải táng ngôi 1 5.000.000 5.000.000 5.000.000                5.000.000 

Phần mộ cụ Nguyễn Văn Nam trong khu mộ họ Nguyễn, 

nằm trên đất nhà ông Tống Văn Ninh: Mộ xây hình chữ nhật, 

xây gạch 220 ốp gạch men sứ: Dài 1,28m cao phần thân 

0,51m; cao phần vai 0,65m (diện tích chiếm đất 1,05m2)

Mộ xây gạch, ốp xung quanh 

bằng gạch men sứ,  dưới 400 

viên, đã cải táng DTCĐ ≤ 1,5 m²

ngôi 1,28 0,82 0,51 1 5.000.000 5.000.000 5.000.000

Phần mộ cụ Nguyễn Thị Khang trong khu mộ họ Nguyễn, 

nằm trên đất nhà ông Tống Văn Ninh: Mộ xây hình chữ nhật, 

xây gạch 220 ốp gạch men sứ: Dài 1,28m; Rộng 0,82m; cao 

phần thân 0,51m; cao phần vai 0,65m (diện tích chiếm đất 

1,05m2)

Mộ xây gạch ốp xung quanh bằng 

gạch men sứ các mầu (trên 400 

viên, DTCD < 1,5m2)

ngôi 1,28 0,82 0,51 1 5.000.000 5.000.000 5.000.000

Phần mộ cụ Nguyễn Văn Năm trong khu mộ họ Nguyễn, 

nằm trên đất nhà ông Tống Văn Ninh: Mộ xây hình chữ nhật, 

xây gạch 220 ốp gạch men sứ: Dài 1,28m; Rộng 0,82m; cao 

phần thân 0,51m; cao phần vai 0,65m (diện tích chiếm đất 

1,05m2)

Mộ xây gạch, ốp xung quanh 

bằng gạch men sứ,  dưới 400 

viên, đã cải táng DTCĐ ≤ 1,5 m²

ngôi 1,28 0,82 0,51 1 5.000.000 5.000.000 5.000.000

Phần mộ cụ Nguyễn Thị Sùng trong khu mộ họ Nguyễn, 

nằm trên đất nhà ông Tống Văn Ninh: Mộ xây hình chữ nhật, 

xây gạch 220 ốp gạch men sứ: Dài 1,28m; Rộng 0,82m; cao 

phần thân 0,51m; cao phần vai 0,65m (diện tích chiếm đất 

1,05m2)

Mộ xây gạch, ốp xung quanh 

bằng gạch men sứ,  dưới 400 

viên, đã cải táng DTCĐ ≤ 1,5 m²

ngôi 1,28 0,82 0,51 1 5.000.000 5.000.000 5.000.000

14

Nguyễn văn 

Phương (gia 

tộc họ Nguyễn 

thôn Núi)

Núi              25.000.000 



 Dài 

(m) 

 Rộng 

(m) 

 Cao 

(m) 

 Đơn giá 

(đồng/mộ) 

 Thành tiền 

(đồng) 

Vận dụng Áp giá  ĐVT 

 Kính thước 

khối 

lượng

Số 

lượng 

Hỗ trợ di chuyển mộ sớm

Cộng thành 

tiền (đồng)

Tổng tiền Bồi 

thường, hỗ trợ 

của hộ gia 

đình, cá nhân 

(đồng)

Ghi chúSTT Họ và tên Địa danh Mô tả tài sản trên đất

Phần mộ cụ Nguyễn Văn Hòa trong khu mộ họ Nguyễn, nằm 

trên đất nhà ông Tống Văn Ninh: Mộ xây hình chữ nhật, xây 

gạch 220 ốp gạch men sứ: Dài 1,28m; Rộng 0,82m; cao 

phần thân 0,51m; cao phần vai 0,65m (diện tích chiếm đất 

1,05m2)

Mộ xây gạch, ốp xung quanh 

bằng gạch men sứ,  dưới 400 

viên, đã cải táng DTCĐ ≤ 1,5 m²

ngôi 1,28 0,82 0,51 1,0 1,0 5.000.000 5.000.000 5.000.000

Phần mộ cụ Nguyễn Văn Ninh trong khu mộ họ Nguyễn, 

nằm trên đất nhà ông Tống Văn Ninh: Mộ xây hình chữ nhật, 

xây gạch 220 ốp gạch men sứ: Dài 1,55m; Rộng 1,02m; cao 

phần thân 0,85m; cao phần vai 0,95m (diện tích chiếm đất 

1,58m2)

Mộ xây gạch ốp xung quanh bằng 

gạch men sứ các mầu (trên 400 

viên, DTCD từ 1,5m2 đến 2 m2)

ngôi 1,55 1,02 0,85 1 5.000.000 5.000.000 5.000.000

Phần mộ cụ Nguyễn Thị Khải trong khu mộ họ Nguyễn, nằm 

trên đất nhà ông Tống Văn Ninh: Mộ xây hình chữ nhật, xây 

gạch 220 ốp gạch men sứ: Dài 1,56m; Rộng 1,01m; cao 

phần thân 0,86m; cao phần vai 0,92m (diện tích chiếm đất 

1,58m2)

Mộ xây gạch ốp xung quanh bằng 

gạch men sứ các mầu (trên 400 

viên, DTCD từ 1,5m2 đến 2 m2)

ngôi 1,56 1,01 0,86 1 5.000.000 5.000.000 5.000.000

03 ngôi mộ giống nhau xây HCN ốp gạch men trên đất nhà 

ông Tống Văn Ninh. Mộ các cụ: Đặng Văn Đẩu; Nguyễn 

Văn Khoát; Nguyễn Thị Khoa kích thước từng ngôi: dài 

1,34m, rộng 0,81m cao 0,73m + 0,61 (diện tích chiếm đất 

1,08m2)

Mộ xây gạch ốp xung quanh bằng 

gạch men sứ các mầu (trên 400 

viên, DTCD < 1,5m2)

ngôi 1,34 0,81 0,73 3 5.000.000 15.000.000 15.000.000

Mộ trên đất nhà ông Ninh (mộ cụ Nguyễn Thị Chiện) Mộ đất đã cải táng ngôi 1,3 0,5 1 5.000.000 5.000.000 5.000.000

Mộ xây trên đất ông Ninh: Mộ cụ Nguyễn Văn Sáu xây 

HCN ốp gạch men. Dài 1,76m; Rộng 1,16m cao 0,86m + 

0,61m

Mộ xây gạch ốp xung quanh bằng 

gạch men sứ các mầu (trên 500 

viên, DTCD từ 2m2 đến 2,5m2)

ngôi 2,08 0,98 1 5.000.000 5.000.000 5.000.000

Mộ xây trên đất ông Ninh: Mộ cụ Nguyễn Thị Vạn xây HCN 

ốp gạch men; xây hình CN. Dài 1,57m; Rộng 0,95m cao 

0,75m + 0,46m (diện tích chiếm đất 1,49m2)

Mộ xây gạch, ốp xung quanh 

bằng gạch men sứ,  dưới 400 

viên, đã cải táng DTCĐ ≤ 1,5 m²

ngôi 1,38 0,74 1 5.000.000 5.000.000 5.000.000

18

Nguyễn Văn 

Bộ

(Đoàn Thị 

Bắc)

Núi
02 ngôi mộ đất đã cải táng (mộ cụ Nguyễn Văn Chí và cụ 

trần Thị Cõn) nằm trên đất của gia đình
Mộ đất đã cải táng ngôi 2 5.000.000 10.000.000 10.000.000              10.000.000 

19 Nguyễn Thị Nụ Núi
01 ngôi mộ đất mộ cụ Nguyễn Thị Tính trong nghĩa trang 

trên đất nhà Ông Ninh
Mộ đất đã cải táng ngôi 1 5.000.000 5.000.000 5.000.000                5.000.000 

Có 03 ngôi mộ đất nằm trên đất nhà ông Tống Văn Ninh 

thôn Núi (mộ các cụ: Dương Thị Ái, Nguyễn Văn Tập, bà 

Cô). Mộ tròn xây gạch 220 ốp gạch thẻ đỏ đường kính 1,4m 

cao 1,38m (diện tích chiếm đất 1,53m2)

Mộ xây gạch ốp xung quanh bằng 

gạch men sứ các mầu (trên 400 

viên, DTCD từ 1,5m2 đến 2,2m2)

ngôi 1,4 1,38 3 5.000.000 15.000.000 15.000.000

14

Nguyễn văn 

Phương (gia 

tộc họ Nguyễn 

thôn Núi)

Núi              25.000.000 

15

Nguyễn Văn 

Long (Gia tộc 

họ Nguyễn 

thôn Núi)

Núi              10.000.000 

16
Nguyễn Thị 

Nhạn
Núi              20.000.000 

17
Nguyễn Văn 

Sắc
Núi              10.000.000 

20
Nguyễn Văn 

Đãi
Núi              40.000.000 



 Dài 

(m) 

 Rộng 

(m) 

 Cao 

(m) 

 Đơn giá 

(đồng/mộ) 

 Thành tiền 

(đồng) 

Vận dụng Áp giá  ĐVT 

 Kính thước 

khối 

lượng

Số 

lượng 

Hỗ trợ di chuyển mộ sớm

Cộng thành 

tiền (đồng)

Tổng tiền Bồi 

thường, hỗ trợ 

của hộ gia 

đình, cá nhân 

(đồng)

Ghi chúSTT Họ và tên Địa danh Mô tả tài sản trên đất

Có 04 ngôi mộ đất nằm trên đất nhà ông Tống Văn Ninh 

thôn Núi (mộ các cụ: Nguyễn Thị Nhị, Nguyễn Văn Đoàn, 

Nguyễn Văn Chín, Nguyễn Văn Tần). Mộ HCN xây gạch 

220 ốp gạch thẻ đỏ đường kính 1,65m; Rộng 0,86m; cao 

0,58m + 0,75m (diện tích chiếm đất 1,42m2)

Mộ xây gạch ốp xung quanh bằng 

gạch men sứ các mầu (trên 400 

viên, DTCD < 1,5m2)

ngôi 1,65 0,86 0,58 4 5.000.000 20.000.000 20.000.000

Có 01 ngôi Mộ nằm trên đất nhà ông Tống Văn Ninh thôn 

Núi: mộ cụ Nguyễn Văn Kính. Mộ xây HCN, xây gạch 220 

ốp gạch thẻ đỏ dài 1,25m; cao 1,02m + 0,75m (diện tích 

chiếm đất 2,2m2)

Mộ xây gạch ốp xung quanh bằng 

gạch men sứ các mầu (trên 500 

viên, DTCD từ 2m2 đến 2,5m2)

ngôi 1,76 1,25 1,02 1 5.000.000 5.000.000 5.000.000

Tường rào gạch chỉ 110 ngăn cách khu mộ dài 20m; cao 

0,2m
Tường rào xây gạch chỉ 110 bổ trụ m2 2 0,2 0,4 5.000.000

21
Nguyễn Văn 

Sâm
Núi

Có 02 ngôi mộ cụ tự Phúc Thông và hiệu Diệu Thiện nằm 

trên đất nhà ông Tống Văn Ninh
Mộ đất đã cải táng ngôi 2 5.000.000 10.000.000 10.000.000              10.000.000 

Mộ tròn xây gạch 220 ốp gạch thẻ trên đất ông Ninh; kích 

thước: Đường kính 1,58m; cao 0,85m diện tích chiếm đất 

1,95m2

Mộ xây gạch ốp xung quanh bằng 

gạch men sứ các mầu (trên 400 

viên, DTCD từ 1,5m2 đến 2,2m2)

ngôi 1,58 0,96 1 5.000.000 5.000.000 5.000.000

Mộ tròn xây gạch 220 ốp gạch thẻ trên đất ông Ninh; kích 

thước: Đường kính 1,82m; cao 0,95m diện tích chiếm đất 

2,6m2 (mộ cụ Nguyễn Thị Tâm)

Mộ xây gạch ốp xung quanh bằng 

gạch men sứ các mầu (trên 800 

viên, DTCD từ > 2,5m2)

ngôi 1,82 0,95 1 5.000.000 5.000.000 5.000.000

Mộ tròn xây gạch 220 ốp gạch thẻ trên đất ông Ninh; kích 

thước: Đường kính 1,98m; cao 0,85m diện tích chiếm đất 

3m2 (mộ cụ tự Phúc Khánh)

Mộ xây gạch ốp xung quanh bằng 

gạch men sứ các mầu (trên 800 

viên, DTCD từ > 2,5m2)

ngôi 1,82 0,95 1 5.000.000 5.000.000 5.000.000

Mộ tròn xây gạch 220 ốp gạch thẻ trên đất ông Ninh; kích 

thước: Đường kính 1,68m; cao 0,69m diện tích chiếm đất 

2,2m2 (mộ cụ Nguyễn Văn Nhiên)

Mộ xây gạch ốp xung quanh bằng 

gạch men sứ các mầu (trên 500 

viên, DTCD từ 2m2 đến 2,5m2)

ngôi 1,68 0,69 1 5.000.000 5.000.000 5.000.000

Mộ tròn xây gạch 220 ốp gạch thẻ trên đất ông Ninh; kích 

thước: Đường kính 1,44m; cao 0,72m diện tích chiếm đất 

1,6m2 (mộ cụ Nguyễn Thị Rằng)

Mộ xây gạch ốp xung quanh bằng 

gạch men sứ các mầu (trên 400 

viên, DTCD từ 1,5m2 đến 2m2)

ngôi 1,44 0,72 1 5.000.000 5.000.000 5.000.000

Mộ tròn xây gạch 220 ốp gạch thẻ trên đất ông Ninh; kích 

thước: Đường kính 1,22m; cao 0,62m diện tích chiếm đất 

1,16m2 (mộ cụ Nguyễn Văn Thính)

Mộ xây gạch, ốp xung quanh 

bằng gạch men sứ,  dưới 400 

viên, đã cải táng DTCĐ ≤ 1,5 m²

ngôi 1,22 0,62 1 5.000.000 5.000.000 5.000.000

Mộ đất của cụ Thân Thị Mỹ Mộ đất đã cải táng ngôi 1,61 0,5 1 5.000.000 5.000.000 5.000.000

20
Nguyễn Văn 

Đãi
Núi              40.000.000 

22 Nguyễn Thị Nụ Núi              35.000.000 
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23
Nguyễn Văn 

Thân
Núi

Có 01 ngôi mộ đất mộ cụ Nguyễn Thị Tính trong nghĩa trang 

trên đất nhà ông Ninh
Mộ đất đã cải táng ngôi 1 5.000.000 5.000.000 5.000.000                5.000.000 

Mộ ông Nguyễn Văn Yên: Mộ xây HCN đã trát dài 1,32 m; 

Rộng 0,82m; thân cao 0,45m, vai cao 0,67m diện tích chiếm 

đất 1,08m2

Mộ xây gạch, trát vữa xi măng 

dưới 400 viên, đã cải táng DTCĐ 

≤ 1,5 m²

ngôi 1,32 0,82 1 5.000.000 5.000.000 5.000.000

Mộ ông Nguyễn Quốc Cường: Mộ xây HCN đã trát dài 

1,32m; Rộng 0,82m; thân cao 0,45m, vai cao 0,67m diện 

tích chiếm đất 1,082m2

Mộ xây gạch, trát vữa xi măng 

dưới 400 viên, đã cải táng DTCĐ 

≤ 1,5 m²

ngôi 1,32 0,82 1 5.000.000 5.000.000 5.000.000

Mộ cụ Nguyễn Thị Dân; Mộ tròn xây gạch 220 đã trát trên 

đất ông Ninh, kích thước: đường kính 1,78m; cao 0,47m 

diện tích chiếm đất 2,49m2

Mộ xây gạch, trát vữa xi măng 

trên 500 viên, đã cải táng DTCĐ 

từ 2 m² đến  2,5 m²

ngôi 1,78 0,47 1 5.000.000 5.000.000 5.000.000

Mộ cụ Nguyễn Văn Chung; Mộ tròn xây gạch 220 đã trát 

trên đất ông Ninh, kích thước: đường kính 1,99m; cao 0,52 

diện tích chiếm đất 3,11m2

Mộ xây gạch, trát vữa ximăng 

trên 800 viên, đã cải táng DTCĐ 

> 2,5 m²

ngôi 1,99 0,52 1 5.000.000 5.000.000 5.000.000

Mộ cụ Nguyễn Văn Trinh; Mộ tròn xây gạch 220 đã trát trên 

đất ông Ninh, kích thước: đường kính 2,18m; cao 0,53m 

diện tích chiếm đất 3,73m2

Mộ xây gạch trát xung quanh 

bằng vữa TH trên 800 viên DTCĐ 

từ >2,5m2

ngôi 2,18 0,53 1 5.000.000 5.000.000 5.000.000

Mộ cụ Nguyễn Thị Thanh; Mộ tròn xây gạch 220 đã trát trên 

đất ông Ninh, kích thước: đường kính 2,28m; cao 0,52m 

diện tích chiếm đất 4,08m2

Mộ xây gạch trát xung quanh 

bằng vữa TH trên 800 viên DTCĐ 

từ >2,5m2

ngôi 2,28 0,52    1 5.000.000 5.000.000 5.000.000

02 ngôi mộ riêng biệt kích thước tương đương nhau, ốp gạch 

men: Phần mộ cụ tổ (trên đất nhà ông Ninh trong khu mộ họ 

Nguyễn): Cụ ông Tự Phúc Hiền và cụ bà. Kích thước từng 

ngôi: Dài 1,96m; rộng 1,4m; cao phần thân 1,1m; cao phần 

vai 0,6m (diện tích chiếm đất 2,74m2/01 ngôi)

Mộ xây gạch ốp xung quanh bằng 

gạch men sứ các mầu (trên 800 

viên, DTCĐ từ > 2,5m2)

ngôi 1,96 1,4 1,1 2 5.000.000 10.000.000 10.000.000

Phần mộ cụ Nguyễn Thị Trình và Nguyễn Văn Hậu trên đất 

nhà ôngTống Văn Ninh. Mộ xây HCN, xây gạch 220 ốp 

gạch men sứ: Kích thước từng ngôi: Dài 1,86m; rộng 1,3m; 

cao phần thân 1m; cao phần vai 0,45m (diện tích chiếm đất 

2,42m2/01 ngôi)

Mộ xây gạch ốp xung quanh bằng 

gạch men sứ các mầu (trên 500 

viên, DTCĐ từ 2m2 đến  2,5m2)

ngôi 1,86 1,3 1 2 5.000.000 10.000.000 10.000.000              30.000.000 

24
Nguyễn Thị 

Hiệp
Núi              30.000.000 

25
Nguyễn Thị 

Hiệp
Núi
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02 ngôi mộ riêng biệt kích thước tương đương nhau, ốp gạch 

men; (trên đất nhà ông Ninh trong khu mộ họ Nguyễn): mộ 

cụ Nguyễn Thị Hồi và cụ Nguyễn Văn Hinh. Kích thước 

từng ngôi: Dài 1,7m; rộng 1,23m; cao phần thân 0,86m; cao 

phần vai 0,6m (diện tích chiếm đất 2,09m2/01 ngôi)

Mộ xây gạch ốp xung quanh bằng 

gạch men sứ các mầu (trên 500 

viên, DTCĐ từ 2m2 đến  2,5m2)

ngôi 1,7 1,23 0,86 2 5.000.000 10.000.000 10.000.000

01 Mộ ông Nguyễn Văn Trưng xây tròn đã trát xây gạch 

220. Kích thước: Đường kính 1,68m; cao 0,83m (DTCĐ 

2,21m2)

Mộ xây gạch, trát vữa xi măng 

trên 500 viên, đã cải táng DTCĐ 

từ 2 m² đến  2,5 m²

ngôi 2,08 0,98 1 5.000.000 5.000.000 5.000.000

Mộ bà Nguyễn Thị Bốn xây tròn trên đất nhà ông Ninh. 

Đường kính 1,38m cao 0,74m diện tích chiếm đất 1,49m2

Mộ xây gạch, trát vữa xi măng 

dưới 400 viên, đã cải táng DTCĐ 

≤ 1,5 m²

ngôi 1,38 0,74 1 5.000.000 5.000.000 5.000.000

Mộ bà Hoàng Thị Liệu xây trên đất nhà ông Ninh xây HCN 

dài 1,84m; rộng 1,19m; cao 0,67m, diện tích chiếm đất 

2,19m2

Mộ xây gạch, trát vữa xi măng 

trên 500 viên, đã cải táng DTCĐ 

từ 2 m² đến  2,5 m²

ngôi 1,84 1,19 1 5.000.000 5.000.000 5.000.000

III 5.000.000

Ông Tống 

Ngọc Tăng 

(Đại diện họ 

Tống thôn 

Sơn Quang)

Sơn Quang
Khu tập thể mộ họ Tống thôn Sơn Quang xây trên đất nhà 

ông Chiến thôn Tân Sơn 
Mộ đất đã cải táng ngôi 33 5.000.000 165.000.000 165.000.000            165.000.000 

Ông Tống 

Ngọc Tăng 

(Đại diện họ 

Tống thôn 

Sơn Quang)

Sơn Quang
Khu tập thể mộ họ Tống thôn Sơn Quang xây trên đất nhà 

ông Chiến thôn Tân Sơn 
Mộ đất đã cải táng ngôi 119 5.000.000 595.000.000 595.000.000            595.000.000 

28 Tống Ngọc Núi Sơn Quang
Khu tập thể mộ họ Tống thôn Sơn Quang xây trên đất nhà 

ông Chiến thôn Tân Sơn 
Mộ đất đã cải táng ngôi 18 5.000.000 90.000.000 90.000.000              90.000.000 

29 Thân Bá Lâm Sơn Quang

có 04 ngôi mộ nằm trong Khu tập thể mộ họ Tống thôn Sơn 

Quang xây trên đất nhà ông Chiến thôn Tân Sơn (chi ông 

Tống Ngọc Núi)

Mộ đất đã cải táng ngôi 4 5.000.000 20.000.000 20.000.000              20.000.000 

IV 5.000.000

30 Đỗ Thị Kỳ Nguyễn
Có 01 ngôi mộ đất trong 

đất nhà ông Ngô Thế Bình (Mộ cụ Lương)
Mộ đất đã cải táng Ngôi 1 5.000.000 5.000.000 5.000.000                5.000.000 

             30.000.000 

             15.000.000 

Sơn Quang

27

25
Nguyễn Thị 

Hiệp
Núi

Nguyễn+ Đồng

26

Bùi Thị Luận 

(Nguyễn Văn 

An)

Núi
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31
Hoàng Văn 

Long
Nguyễn

Có 02 mộ đất xếp đá trong 

thửa đất nhà ông Đỗ Văn Hài (Mộ cụ Hoàng Văn Thơm và 

cụ Đỗ Thị Mậu)

Mộ đất đã cải táng Ngôi 2 5.000.000 10.000.000 10.000.000              10.000.000 

32 Đỗ Văn Bằng Đồng
Có 01 ngôi mộ đất trong 

đất nhà ông Đỗ Trọng Quy tại thôn Nguyễn (Mộ con trai)
Mộ đất đã cải táng Ngôi 1 5.000.000 5.000.000 5.000.000                5.000.000 

V

Lương Văn 

Mậu

Phần mộ tròn: Có 08 mộ tròn, xây gạch  110, xung quanh ốp 

gạch thẻ, đường kính 1,4m x cao 0,55m. Diện tích chiếm 

dụng 1,538m2

Mộ xây gạch ốp xung quanh bằng 

gạch men xứ các màu (dưới 400 

viên, DTCD < 1,5 m2)

ngôi 8 5.000.000 40.000.000 40.000.000

Dĩnh Sơn

Phần mộ hình chữ nhật: Có 06 ngôi mộ hình chữ nhật, xây 

tường 110, ốp gạch thẻ phần vai 0,5m, kích thước: dài 3,9m 

x rộng 1,5m x cao 0,75m. Diện tích chiếm dụng mỗi ngôi 

0,975m2

Mộ xây gạch ốp xung quanh bằng 

gạch men xứ các màu (dưới 400 

viên, DTCD < 1,5 m2)

ngôi 0,65 1,5 0,75 6 5.000.000 30.000.000 30.000.000

34
Lương Xuân 

Định
Dĩnh Sơn

Mộ xây gạch HCN, tường xây gạch chỉ dày 220 xung quanh 

ốp gạch men  2 ngôi

Kích thước: Dài 1,26m rộng 0,8m thân cao 0,45m vai cao 

0,45m diện tích chiếm đất 1,008 m2

Mộ xây gạch, ốp xung quanh 

bằng gạch men sứ,  dưới 400 

viên, đã cải táng DTCĐ ≤ 1,5 m²

ngôi 1,26 0,8 0,45 2 5.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000

35
Nguyễn Thị 

Uyển
Dĩnh Sơn

Mộ xây gạch và đá hình chữ nhật 

chát vữa xung quanh tường gạch 220. 

Kích thước mộ dài 1,75m, rộng 0,6m, cao 0,6m . Diện tích 

chiếm dụng 1,05m2

Mộ xây gạch, trát vữa xi măng 

dưới 400 viên, đã cải táng DTCĐ 

≤ 1,5 m²

1,75 0,6 0,6 1 5.000.000 5.000.000 5.000.000                5.000.000 

36
Nguyễn Thị 

Bình
Dĩnh Sơn

Mộ móng xây đá hình chữ nhật

 chát vữa xung quanh tường gạch 220. 

Kích thước mộ dài 1,75m, rộng 0,6m, cao 0,6m. Diện tích 

chiếm dụng 1,05m2

Mộ xây gạch, trát vữa xi măng 

dưới 400 viên, đã cải táng DTCĐ 

≤ 1,5 m²

1,75 0,6 0,6 5 5.000.000 25.000.000 25.000.000              25.000.000 

37 Vũ Đình Hoan Dĩnh Sơn

Mộ xây đá hình chữ nhật

 chát vữa xung quanh tường gạch 220. 

Kích thước mộ dài 1,75m, rộng 0,6m, cao 0,6m. Diện tích 

chiếm dụng 1,05m2

Mộ xây gạch, trát vữa xi măng 

dưới 400 viên, đã cải táng DTCĐ 

≤ 1,5 m²

1,75 0,6 0,6 1 5.000.000 5.000.000 5.000.000                5.000.000 

38 Vũ Khắc Lý Dĩnh Sơn

Mộ xây bằng gạch , hình chữ nhật đã 

trát xung quanh. Tường xây gạch dày 220 mm. 

Kích thước Dài 1,2m x Rộng 0,73m x Cao 0,35m. 

Diện tích chiếm dụng 0,88m2

Mộ xây gạch, trát vữa xi măng 

dưới 400 viên, đã cải táng DTCĐ 

≤ 1,5 m²

1,2 0,73 0,35 1 5.000.000 5.000.000 5.000.000                5.000.000 

39
Lương Văn

 Tình
Dĩnh Sơn

Mộ nằm trên đất nhà Vũ Văn Cẩm; 

Mộ xây hình tròn, gạch 220cm, 

đã chát xung quanh, đường kính 2m x cao 0,4 m. Diện tích 

chiếm dụng 3,14m2

Mộ xây gạch, trát vữa ximăng 

trên 800 viên, đã cải táng DTCĐ 

> 2,5 m²

2 0,4 1 5.000.000 5.000.000 5.000.000                5.000.000 

Dĩnh Sơn

             70.000.000 
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Vũ Văn Chung

Mộ xây bằng gạch , hình chữ nhật đã trát xung quanh. Tường 

xây gạch dày 220 mm. Kích thước Dài 1,67 m x Rộng 1,2 m 

x Cao 1,05m (Thân cao 0,45m+ Vai cao 0,6m) . Diện tích 

chiếm dụng 2,0 m2

Mộ xây gạch, trát vữa xi măng 

trên 500 viên, đã cải táng DTCĐ 

từ 2 m² đến  2,5 m²

1,67 1,2 1,05 2,004 1 5.000.000 5.000.000 5.000.000              30.000.000 

Mộ xây bằng gạch , hình chữ nhật đã trát xung quanh. Tường 

xây gạch dày 220 mm. Kích thước Dài 1,6 m x Rộng 1,16 m 

x Cao 1,0m (Thân cao 0,4m+ Vai cao 0,6m) . Diện tích 

chiếm dụng 1,86 m2

Mộ xây gạch, trát vữa xi măng từ 

400 đến dưới 500 viên, đã cải 

táng DTCĐ từ 1,5 m² -:- 2,5 m²

1,6 1,16 1 1 5.000.000 5.000.000 5.000.000

Vũ Văn Chung

Mộ xây bằng gạch , hình chữ nhật đã trát xung quanh. Tường 

xây gạch dày 220 mm. Kích thước Dài 1,6 m x Rộng 1,1 m 

x Cao 0,4m . Diện tích chiếm dụng 1,76 m2

Mộ xây gạch, trát vữa xi măng từ 

400 đến dưới 500 viên, đã cải 

táng DTCĐ từ 1,5 m² -:- 2,5 m²

1,6 1,1 0,4 1 5.000.000 5.000.000 5.000.000

Mộ xây bằng gạch , hình chữ nhật đã trát xung quanh. Tường 

xây gạch dày 220 mm. Kích thước Dài 1,5 m x Rộng 1,15 m 

x Cao 0,45m . Diện tích chiếm dụng 1,73 m2

Mộ xây gạch, trát vữa xi măng từ 

400 đến dưới 500 viên, đã cải 

táng DTCĐ từ 1,5 m² -:- 2,5 m²

1,5 1,15 0,45 1,725 1 5.000.000 5.000.000 5.000.000

Mộ xây bằng gạch , hình chữ nhật đã trát xung quanh. Tường 

xây gạch dày 220 mm. Kích thước Dài 1,45 m x Rộng 1,15 

m x Cao 0,5m . Diện tích chiếm dụng 1,67 m2

Mộ xây gạch, trát vữa xi măng từ 

400 đến dưới 500 viên, đã cải 

táng DTCĐ từ 1,5 m² -:- 2,5 m²

1,45 1,15 0,5 1,6675 1 5.000.000 5.000.000 5.000.000

Mộ xây bằng gạch , hình chữ nhật đã trát xung quanh. Tường 

xây gạch dày 220 mm. Kích thước Dài 1,2 m x Rộng 0,76 m 

x Cao 0,4m . Diện tích chiếm dụng 0,91 m2

Mộ xây gạch, trát vữa xi măng 

dưới 400 viên, đã cải táng DTCĐ 

≤ 1,5 m²

1,2 0,76 0,4 0,912 1 5.000.000 5.000.000 5.000.000

41 Vũ Văn Thọ Dĩnh Sơn
Mộ cụ Vũ Thị Lược xây tròn bằng gạch đã trát, ốp bằng 

gạch thẻ đỏ cao 90cm đường kính 2,1m

Mộ xây gạch ốp xung quanh bằng 

gạch men xứ các màu đã cải táng 

DTCĐ > 2,5 m²

ngôi 2,1 0,9 1 5.000.000 5.000.000 5.000.000                5.000.000 

42
Lương Văn 

Thắng
Dĩnh Sơn

Có 01 mộ đất con ông Lương Văn Thắng (Mộ của con Trai) 

trong khu mộ nhà ông Lương Văn Thọ
Mộ đất đã cải táng 1 5.000.000 5.000.000 5.000.000                5.000.000 

43
Lương Văn 

Thọ
Dĩnh Sơn

Có 01 mộ đất trong thửa đất của nhà ông Lương Văn Thọ 

(mộ chị gái)
Mộ đất đã cải táng 1 5.000.000 5.000.000 5.000.000                5.000.000 

44 Phan Văn Tư Dĩnh Sơn
Mộ cháu nội xây gạch đã trát vữa xi măng xung quanh xây 

tròn đường kính 1,6m cao 60 cm

Mộ xây gạch, trát vữa xi măng 

trên 800 viên, đã cải táng DTCĐ 

từ 2 m² đến 2,5 m²

1,6 1 5.000.000 5.000.000 5.000.000                5.000.000 

45
Nguyễn Thị 

Xê
Dĩnh Sơn

Mộ cháu nội xây gạch đã trát vữa xi măng xung quanh xây 

tròn đường kính 1,6m cao 60 cm
Mộ đất đã cải táng 1 5.000.000 5.000.000 5.000.000                5.000.000 

40 Dĩnh Sơn
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VI

46
Tống Văn 

Hán
Ải Quang

 Mộ xây trên đất tại hộ gia đình ông Nguyễn Văn Tiến

1) Mộ hình tròn, xây gạch 220mm, chát xung quanh đường 

kính 1,85m cao 0,7m. (diện tích chiếm đất 2,68 m2)

Mộ xây gạch, trát vữa xi măng 

trên 800 viên, đã cải táng DTCĐ 

> 2,5 m²

1,85 0,7 3 5.000.000 15.000.000 15.000.000              15.000.000 

47
Tống Văn 

Ninh (Dung)
Ải Quang Mộ đất các cháu trong gia đình Mộ đất đã cải táng 4 5.000.000 20.000.000 20.000.000              20.000.000 

Ải Quang

Mộ số 1: Mộ xây trên đất tại hộ gia đình ông Nguyễn Văn 

Đăng

1) Mộ hình tròn, xây gạch 220mm, ốp gạch thẻ xung quanh 

có đường kính: 1,54m; cao phần thân 0,80m; cao phần vai 

0,47m; phần mộ của bà Nguyễn Thị Hiền; Phần sân trước 

mộ hình chữ nhật xây gạch chỉ mặt láng xi măng có chiều 

dài 2,83m; chiều rộng 1,2m; cao 0,28m

Mộ xây gạch, ốp xung quanh 

bằng gạch men sứ,  từ 400 đến 

dưới 500 viên, đã cải táng, DTCĐ 

 từ 1,5 m2 -:- 2 m2

Ngôi 1,54 0,8 1 5.000.000 5.000.000 5.000.000                5.000.000 

Ải Quang

Mộ số 2: Mộ xây hình chữ nhật, xây gạch 220cm, xung 

quanh ốp gạch men có: chiều dài 1,55m; chiều rộng: 0,9m; 

cao phần thân mộ: 0,73m, phần vai mộ: 0,7m; Phần mộ bà 

Nguyễn Thị Nụ

Mộ xây gạch, ốp xung quanh 

bằng gạch men sứ,  dưới 400 

viên, đã cải táng Dưới 400 viên, 

DTCĐ ≤ 1,5 m²

Ngôi 1,55 0,9 0,73 1 5.000.000 5.000.000 5.000.000                5.000.000 

Ải Quang

Mộ số 4: Phần mộ Nguyễn Văn Trường. Mộ xây hình tròn, 

xây gạch 220cm, ốp gạch thẻ xung quanh, có đường kính 

1,6m; cao phần thân 0,78m; cao phần vai 0,48m

Mộ xây gạch, ốp xung quanh 

bằng gạch men sứ,  dưới 400 

viên, đã cải táng Dưới 400 viên, 

DTCĐ ≤ 1,5 m²

Ngôi 1,6 0,78 1 5.000.000 5.000.000 5.000.000                5.000.000 

Ải Quang

Mộ số 7: phần mộ Nguyễn Văn Kiên. Mộ xây hình chữ nhật, 

xây gạch 220cm, ốp đá sẻ, xung quanh có: Chiều dài 1,76m; 

rộng 0,90m; cao phần thân 0,66m; cao phần vai 0,82m

Mộ xây gạch, ốp xung quanh 

bằng gạch men sứ,  dưới 400 

viên, đã cải táng DTCĐ ≤ 1,5 m²

Ngôi 1,76 0,9 0,66 1 5.000.000 5.000.000 5.000.000                5.000.000 

Ải Quang

Mộ số 8, số 9: phần mộ cụ Nguyễn Thị Thân và Nguyễn Văn 

Đức. Mộ xây hình chữ nhật, xây gạch 330 (tam cấp), ốp 

gạch men, xung quanh có: chiều dài 1,92m; rộng 1,20m; cao 

phần thân 0,82m; phần vai 0,77m

Mộ xây gạch, ốp xung quanh 

bằng gạch men sứ,  từ 400 đến 

dưới 500 viên, đã cải táng, DTCĐ 

 từ 1,5 m2 -:- 2 m2

Ngôi 1,92 1,2 0,82 2 5.000.000 10.000.000 10.000.000              10.000.000 

Ải Quang

Mộ số 14: phần mộ cụ Nguyễn Quý Công. Mộ xây hình chữ 

nhật, xây gạch 330cm (tam cấp), ốp gạch men, xung quanh 

có chiều dài 2,34m; rộng 1,8m; cao phần thân 0,68m; phần 

vai 0,94m.

Phần mộ có thêm mái có hình chóp đổ bê tông, có khung đổ 

cột tròn đường kính cột 0,12cm; số lượng 02; phần mái dài 

1,72m; rộng 1,16m; cao 0,90m.

Mộ xây gạch, ốp xung quanh 

bằng gạch men sứ, trên 800 viên, 

đã cải táng trên 800 viên, DTCĐ  

>2,5 m2

Ngôi 2,34 1,8 0,68 1 5.000.000 5.000.000 5.000.000                5.000.000 

Ải Quang

Mộ số 13: phần mộ cụ Nguyễn Cả Kim. Mộ xây hình chữ 

nhật, xây gạch 330cm (tam cấp), ốp gạch men, xung quanh 

có chiều dài 2,1m; rộng 1,47m; cao phần thân 0,70m; phần 

vai 0,87m

Mộ xây gạch, ốp xung quanh 

bằng gạch men sứ,  từ 400 đến 

dưới 500 viên, đã cải táng, DTCĐ 

 từ 1,5 m2 -:- 2 m2

Ngôi 2,1 1,47 0,7 1 5.000.000 5.000.000 5.000.000                5.000.000 

Ải Quang

48

Nguyễn Văn 
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Ải Quang

Mộ số 10: phần mộ cụ Nguyễn Văn Tích. Mộ xây hình chữ 

nhật, xây gạch 330 (tam cấp) ốp gạch men, xung quanh có: 

chiều dài 2,12m; rộng 1,52m; cao phần thân 0,75m; cao 

phần vai 0,88m

Mộ xây gạch, ốp xung quanh 

bằng gạch men sứ,  từ 400 đến 

dưới 500 viên, đã cải táng, DTCĐ 

 từ 1,5 m2 -:- 2 m2

Ngôi 2,12 1,52 0,75 1 5.000.000 5.000.000 5.000.000                5.000.000 

Ải Quang

Mộ số 11: phần mộ Chu Thị Lịch. Mộ xây hình chữ nhật, 

xây gạch 220cm, ốp gạch men, xung quanh có chiều dài 

1,77m; rộng 1,1m; cao phần thân 0,78m; phần vai 0,84m

Mộ xây gạch, ốp xung quanh 

bằng gạch men sứ,  từ 400 đến 

dưới 500 viên, đã cải táng từ 400 -

 500 viên, DTCĐ  từ 1,5 m2 -:- 2 

m2

Ngôi 1,77 1,1 0,78 1 5.000.000 5.000.000 5.000.000                5.000.000 

Ải Quang

Mộ số 12: phần mộ cụ Hiệu Diệu Đáng. Mộ xây hình chữ 

nhật, xây gạch 220cm, ốp gạch men, xung quanh có chiều 

dài 1,73m; rộng 1,1m; cao phần thân 0,70m; phần vai 0,83m

Mộ xây gạch, ốp xung quanh 

bằng gạch men sứ,  từ 400 đến 

dưới 500 viên, đã cải táng từ 400 -

 500 viên, DTCĐ  từ 1,5 m2 -:- 2 

m2

Ngôi 1,73 1,1 0,7 1 5.000.000 5.000.000 5.000.000                5.000.000 

Ải Quang

Mộ xây gạch 220 hình chữ nhật, ốp gạch men xứ

Kích thước : dài 1,62m rộng 1,2m thân cao 1m vai cao 

0,64m

Mộ xây gạch, ốp xung quanh 

bằng gạch men sứ,  từ 400 đến 

dưới 500 viên, đã cải táng DTCĐ  

từ 1,5 m2 -:- 2 m2

1,62 1,2 1 1 5.000.000 5.000.000 5.000.000                5.000.000 

Ải Quang

Mộ xây gạch 220 hình chữ nhật, ốp gạch men xứ

Kích thước : dài 1,65m rộng 1,17m thân cao 0,63m vai cao 

0,63m

Mộ xây gạch, ốp xung quanh 

bằng gạch men sứ,  từ 400 đến 

dưới 500 viên, đã cải táng DTCĐ  

từ 1,5 m2 -:- 2 m2

1,65 1,17 0,63 1 5.000.000 5.000.000 5.000.000                5.000.000 

Ải Quang Mộ xây gạch chỉ ốp gạch men sứ đường kính 2m cao 1,5m

Mộ xây gạch, trát vữa xi măng 

trên 800 viên, đã cải táng DTCĐ 

từ 2 m² đến 2,5 m²

Ngôi 2 5.000.000 10.000.000 10.000.000              10.000.000 

Ải Quang
3 ngôi Mộ tròn xây gạch chỉ chát vữa xi măng đường kính 

1,5m cao 0,7m

Mộ xây gạch, trát vữa xi măng từ 

400 đến dưới 500 viên, đã cải 

táng DTCĐ từ 1,5 m² -:- 2,5 m²

Ngôi 3 5.000.000 15.000.000 15.000.000              15.000.000 

51 Tống Thị Lợi Ải Quang Có 01 mộ đất đã cải táng (trẻ nhỏ) (khu nghĩa địa Ải Quang) Mộ đất đã cải táng Ngôi 1 5.000.000 5.000.000 5.000.000                5.000.000 

Ải Quang Mộ đất trong thửa nhà ông Thông ( Mộ cháu nhỏ) Mộ đất đã cải táng Ngôi 1 5.000.000 5.000.000 5.000.000                5.000.000 

Ải Quang

04 ngôi mộ xây gạch liền nhau trát vữa xi măng dài 3,36m 

rộng 1,65m cao 0,6m (diện tích chiếm đất mỗi ngôi là 1,4 

m2)

Mộ xây gạch, trát vữa xi măng 

dưới 400 viên, đã cải táng DTCĐ 

≤ 1,5 m²

Ngôi 3,36 1,65 0,6 4 5.000.000 20.000.000 20.000.000              20.000.000 

Ải Quang Mộ đất trong thửa nhà ông Minh (mộ cháu nhỏ) Mộ đất đã cải táng 1 5.000.000 5.000.000 5.000.000                5.000.000 

48

Nguyễn Văn 

Hạnh

 (Trưởng họ)

49
Nguyễn Văn 

Chuyển

50
Nguyễn Văn 

Thực

51

Nguyễn Văn 

Phước

Nguyễn Thị 

Mai

Nguyễn Văn 

Phúc



 Dài 

(m) 

 Rộng 

(m) 

 Cao 

(m) 

 Đơn giá 

(đồng/mộ) 

 Thành tiền 

(đồng) 

Vận dụng Áp giá  ĐVT 

 Kính thước 

khối 

lượng

Số 

lượng 

Hỗ trợ di chuyển mộ sớm

Cộng thành 

tiền (đồng)
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53

Nguyễn Thị 

Nhàn

 (Dụng)

Ải Quang

Mộ cụ Tống Văn Trưng nằm trên đất hộ gia đình ông Minh; 

Mộ hình chữ nhật, xây gạch 220, ốp gạch men xung quanh 

có: Chiều dài 1,97m; rộng 1,45m; cao phần thân 0,91m; cao 

phần vai 0,76m

Mộ xây gạch, ốp xung quanh 

bằng gạch men sứ, trên 800 viên, 

đã cải táng trên 800 viên, DTCĐ  

>2,5 m2

Ngôi 1,97 1,45 0,91 1 5.000.000 5.000.000 5.000.000                5.000.000 

54
Nguyễn Văn 

Trọng
Ải Quang Mộ đất trong thửa nhà ông Minh (mộ cháu nhỏ) Mộ đất đã cải táng 1 5.000.000 5.000.000 5.000.000                5.000.000 

55
Nguyễn Văn 

Thư (Quế)
Ải Quang Mộ đất trong thửa nhà ông Minh (mộ các cụ) Mộ đất đã cải táng 1 5.000.000 5.000.000 5.000.000                5.000.000 

56
Lương Thị 

Hoa (Hưởng)
Ải Quang Mộ đất trong thửa nhà ông Minh (mộ các cụ) Mộ đất đã cải táng 2 5.000.000 10.000.000 10.000.000              10.000.000 

57 Thân Thị Đê Ải Quang

Phần mộ cụ Nguyễn Văn Hỷ và Nguyễn Văn Cương nằm 

trên đất hộ gia đình ông Minh. Mộ hình tròn, xây gạch 220, 

ốp gạch thẻ xung quanh có: Đường kính: 1,45m; Cao phần 

thân: 0,70m; Cao phần vai: 0,73m

Mộ xây gạch, ốp xung quanh 

bằng gạch men sứ,  từ 400 đến 

dưới 500 viên, đã cải táng DTCĐ  

từ 1,5 m2 -:- 2 m2

1,45 0,7 2 5.000.000 10.000.000 10.000.000              10.000.000 

58
Nguyễn Văn 

Minh
Ải Quang

Mộ xây gạch hình tròn ốp gạch thẻ bao quanh đường kính 

1,3m thân cao 0,5m 

Mộ xây gạch, ốp xung quanh 

bằng gạch men sứ,  dưới 400 

viên, đã cải táng DTCĐ ≤ 1,5 m²

1,3 0,5 1 5.000.000 5.000.000 5.000.000                5.000.000 

Ải Quang
Mộ xây gạch hình tròn chát xung

 quanh đường kính 1,5m cao 0,6m

Mộ xây gạch, trát vữa xi măng từ 

500 dưới 800 viên, đã cải táng  

DTCĐ từ 2 m² -:- 2,5 m²

1,5 0,6 8 5.000.000 40.000.000 40.000.000              40.000.000 

Ải Quang

Mộ xây gạch 220 hình chữ nhật ốp gạch 

men xung quanh dài 2m, rộng 1,6m thân cao 0,8m vai cao 

0,9m

Mộ xây gạch, ốp xung quanh 

bằng gạch men sứ, trên 800 viên, 

đã cải táng

2 1,6 0,8 3,2 1 5.000.000 5.000.000 5.000.000                5.000.000 

Ải Quang
 Mộ xây gạch trát vữa xi măng dài 1,3m rộng 1,2m

 cao 0,7m

Mộ xây gạch, trát vữa xi măng từ 

400 đến dưới 500 viên, đã cải 

táng DTCĐ từ 1,5 m² -:- 2,5 m²

1,3 1,2 0,7 1 5.000.000 5.000.000 5.000.000

Ải Quang Mộ đất đã cải táng (mộ con nhỏ) Mộ đất đã cải táng 1 5.000.000 5.000.000 5.000.000

Ải Quang
Mộ tròn xây gạch chỉ, ốp gạch thẻ đỏ, đường kính 2m, cao 

1,5m

Mộ xây gạch, ốp xung quanh 

bằng gạch men sứ, trên 800 viên, 

đã cải táng trên 800 viên, DTCĐ  

>2,5 m2

2 1,5 2 5.000.000 10.000.000 10.000.000

Ải Quang
Mộ tròn xây gạch chỉ, trát vữa xi măng, đường kính 1,5m, 

cao0,7 m

Mộ xây gạch, trát vữa xi măng từ 

400 đến dưới 500 viên, đã cải 

táng DTCĐ từ 1,5 m² -:- 2,5 m²

1,5 0,7 3 5.000.000 15.000.000 15.000.000

59
Nguyễn Văn 

Đồng

60
Nguyễn Văn 

Cảnh
             10.000.000 

61
Nguyễn Văn 

Xuân
             35.000.000 
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Ải Quang Mộ đất đã cải táng (mộ con nhỏ) Mộ đất đã cải táng 2 5.000.000 10.000.000 10.000.000

Ải Quang
Mộ tròn xây gạch chỉ, ốp gạch thẻ đỏ đường kính 1,65 m, 

Thân cao 0,82m, vai cao 0,65

Mộ xây gạch ốp xung quanh bằng 

gạch men sứ các mầu (trên 500 

viên, DTCĐ từ 2m2 đến  2,5m2)

1,65 0,82 3 5.000.000 15.000.000 15.000.000

Ải Quang
Mộ xây Hình chữ nhật, ốp gạch bao quanh, dài 2m, rộng 

1,4m, thân cao 1,32m, vai cao 0,7m 

Mộ xây gạch, ốp xung quanh 

bằng gạch men sứ, trên 800 viên, 

đã cải táng trên 800 viên, DTCĐ  

>2,5 m2

2 1,4 1,32 1 5.000.000 5.000.000 5.000.000

Ải Quang Mộ đất đã cải táng Mộ đất đã cải táng 1 5.000.000 5.000.000 5.000.000

Ải Quang
Mộ xây Hình chữ nhật, ốp gạch men bao quanh, dài 1,65m, 

rộng 1,3m, thân cao 0,95m, vai cao 0,8m 

Mộ xây gạch ốp xung quanh bằng 

gạch men sứ các mầu (trên 500 

viên, DTCĐ từ 2m2 đến  2,5m2)

1,65 1,3 0,95 2 5.000.000 10.000.000 10.000.000

Ải Quang
Mộ tròn xây gạch chỉ, ốp gạch thẻ đỏ đường kính 1,5m, thân 

cao 0,61, vai cao 0,73m

Mộ xây gạch, ốp xung quanh 

bằng gạch men sứ,  từ 400 đến 

dưới 500 viên, đã cải táng DTCĐ  

từ 1,5 m2 -:- 2 m2

1,65 0,82 1 5.000.000 5.000.000 5.000.000

Ải Quang
Mộ tròn xây gạch chỉ, ốp gạch thẻ đỏ đường kính 1,5m, thân 

cao 0,8, vai cao 0,6m

Mộ xây gạch, ốp xung quanh 

bằng gạch men sứ,  từ 400 đến 

dưới 500 viên, đã cải táng DTCĐ  

từ 1,5 m2 -:- 2 m2

2 1,4 1,32 1 5.000.000 5.000.000 5.000.000

Ải Quang
Mộ tròn xây gạch chỉ, ốp gạch thẻ đỏ đường kính 1,1m, thân 

cao 0,73, vai cao 0,57m

Mộ xây gạch, ốp xung quanh 

bằng gạch men sứ,  dưới 400 

viên, đã cải táng DTCĐ ≤ 1,5 m²

1 5.000.000 5.000.000 5.000.000

Ải Quang Mộ đất đã cải táng (mộ con nhỏ) Mộ đất đã cải táng 1,65 1,3 0,95 2 5.000.000 10.000.000 10.000.000

Ải Quang
Mộ tròn xây gạch chỉ, ốp gạch thẻ đỏ đường kính 2,13m, 

thân cao 0,7, vai cao0,77m

Mộ xây gạch, ốp xung quanh 

bằng gạch men sứ, trên 800 viên, 

đã cải táng trên 800 viên, DTCĐ  

>2,5 m2

2,13 0,7 1 5.000.000 5.000.000 5.000.000

Ải Quang
Mộ tròn xây gạch chỉ, ốp gạch thẻ đỏ đường kính 1,6m, thân 

cao 0,56, vai cao 0,8m

Mộ xây gạch ốp xung quanh bằng 

gạch men sứ các mầu (trên 500 

viên, DTCĐ từ 2m2 đến  2,5m2)

1,6 0,65 1 5.000.000 5.000.000 5.000.000

65 Tống Văn Kế Ải Quang
Mộ xây gạch 220 hình chữ nhật ốp gạch men xung quanh dài 

1,83m, rộng 0,83m thân cao 0,95m vai cao 1,1m

Mộ xây gạch, ốp xung quanh 

bằng gạch men sứ,  từ 400 đến 

dưới 500 viên, đã cải táng DTCĐ  

từ 1,5 m2 -:- 2 m2

1,83 0,83 0,95 1 5.000.000 5.000.000 5.000.000                5.000.000 

             25.000.000 

64
Tăng Văn

 Lộc
             10.000.000 

61
Nguyễn Văn 

Xuân
             35.000.000 

62
Tống Văn

 Bản
             35.000.000 

63
Tống Văn 

Tăng



 Dài 

(m) 

 Rộng 

(m) 

 Cao 

(m) 

 Đơn giá 

(đồng/mộ) 

 Thành tiền 

(đồng) 

Vận dụng Áp giá  ĐVT 

 Kính thước 

khối 

lượng

Số 

lượng 

Hỗ trợ di chuyển mộ sớm

Cộng thành 

tiền (đồng)

Tổng tiền Bồi 

thường, hỗ trợ 

của hộ gia 

đình, cá nhân 

(đồng)

Ghi chúSTT Họ và tên Địa danh Mô tả tài sản trên đất

Ải Quang
Mộ xây gạch 220 hình chữ nhật ốp gạch men xung quanh dài 

1,85m, rộng 1,25m thân cao 0,75m vai cao 0,85m

Mộ xây gạch ốp xung quanh bằng 

gạch men sứ các mầu (trên 500 

viên, DTCĐ từ 2m2 đến  2,5m2)

1,85 1,25 0,75 1 5.000.000 5.000.000 5.000.000

Ải Quang
Mộ xây gạch 220 hình chữ nhật ốp gạch men xung quanh dài 

1,75m, rộng 1,05m thân cao 0,6m vai cao 0,75m

Mộ xây gạch, ốp xung quanh 

bằng gạch men sứ,  từ 400 đến 

dưới 500 viên, đã cải táng DTCĐ  

từ 1,5 m2 -:- 2 m2

1,75 1,05 0,6 1 5.000.000 5.000.000 5.000.000

Ải Quang
Mộ xây gạch 220 hình chữ nhật ốp gạch men xung quanh dài 

1,6m, rộng 1,1m thân cao 0,85m vai cao 0,75m

Mộ xây gạch, ốp xung quanh 

bằng gạch men sứ,  từ 400 đến 

dưới 500 viên, đã cải táng DTCĐ  

từ 1,5 m2 -:- 2 m2

1,6 1,1 0,85 1 5.000.000 5.000.000 5.000.000

Ải Quang
Mộ xây gạch 220 hình chữ nhật ốp gạch men xung quanh dài 

1,75m, rộng 1,2m thân cao 0,65m vai cao 0,75m

Mộ xây gạch ốp xung quanh bằng 

gạch men sứ các mầu (trên 500 

viên, DTCĐ từ 2m2 đến  2,5m2)

1,75 1,2 0,65 1 5.000.000 5.000.000 5.000.000

Ải Quang
Mộ xây gạch 220 hình chữ nhật ốp gạch men xung quanh dài 

1,3m, rộng 0,75m thân cao 0,3m vai cao 0,35m

Mộ xây gạch, trát vữa xi măng 

dưới 400 viên, đã cải táng DTCĐ 

≤ 1,5 m²

1,3 0,75 0,3 1 5.000.000 5.000.000 5.000.000

Ải Quang Mộ đất đã cải táng (mộ con nhỏ) Mộ đất đã cải táng 1 5.000.000 5.000.000 5.000.000

68
Tống Ngọc

 Lươc
Ải Quang Mộ đất đã cải táng (Mộ các cụ trong họ và mộ con nhỏ) Mộ đất đã cải táng 7 5.000.000 35.000.000 35.000.000              35.000.000 

69
Tống Văn 

Hùng
Ải Quang

Mộ tròn xây gạch chỉ, ốp gạch thẻ đỏ đường kính 1,8m, thân 

cao 0,5m, vai cao 1,2m.

Mộ xây gạch, ốp xung quanh 

bằng gạch men sứ, trên 800 viên, 

đã cải táng trên 800 viên, DTCĐ  

>2,5 m2

1,8 0,5 1 5.000.000 5.000.000 5.000.000                5.000.000 

      371            1.855.000.000 1.855.000.000         1.855.000.000 Tổng

66
Nguyễn Thị 

Bẩy
             20.000.000 

67
Tống Ngọc 

Thao
             10.000.000 
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